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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN TRẠCH 
 

   Số:      /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Xuân Trạch, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò 
 
 

 

Thực hiện kế hoạch số 554/KH-UBND ngày 07/4/2021 của UBND 

huyện Bố Trạch về việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên 

trâu bò; 

  Ngày 13 tháng 4 năm 2021 UBND huyện có công văn hoả tốc số 

587/UBND về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng văc xin viêm da nổi cục 

trên trâu bò, phấn đấu hoàn thành công tác tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi 

cục trên trâu bò trước ngày 30 tháng 4 năm 2021; 

Căn cứ Hướng dẫn số: 88/HD-NN ngày 05/4/2021 của Phòng 

NN&PTNT huyện Bố Trạch về việc hướng dẫn sử dụng tiêm phòng vắc xin 

Lumpyvac trên trâu bò; 

Căn cứ tổng đàn trâu bò hiện có của các thôn, cũng như tình hình dịch 

bênh Viêm da nổi cục trên trâu bò tại địa bàn xa Xuân Trạch; 

 UBND xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da 

nổi cục trâu bò trên địa bàn xã như sau:  

1. Mục đích 

Tạo miễn dịch cho đàn trâu bò, ngăn chặn dịch bệnh Viêm da nổi cục 

trên trâu bò lây lan, bảo vệ sức khỏe đàn trâu bò.   

2. Yêu cầu 

- Bảo quản, sử dụng văc xin đúng quy định, đảm bảo đủ liều đưa vào 

trong cơ thể trâu, bò; Giám sát, xử lý các trường hợp phản ứng su khi tiêm. 

- Có cùm tiêm chắc chắn, chuẩn bị đầy đủ dây thừng để cố định trâu bò, 

có người giữ trâu bò tại cùm. 

- Tỷ lệ tiêm phòng phải đạt 100% trâu bò trong diện tiêm. 

- Lập danh sách, ghi chép đầy đủ, chính xác số lượng trâu bò đã được 

tiêm phòng và đối chiếu số lượng không tiêm phòng.  

- Chốt số lượng được tiêm sau mỗi buổi tiêm phòng, có xác nhận của 

đồng chí trưởng thôn. 

- Lập đầy đủ hồ sơ tiêm phòng, thanh quyết toán kinh phí tiêm phòng 

theo quy định.  
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II. Nội dung 

1. Công tác chuẩn bị 

 - Ban thú y xã bố trí bàn tiêm phù hợp, lập danh sách cán bộ trực tiếp 

tham gia tiêm phòng, chuẩn bị phương tiện vận chuyển, bảo quản vacxin 

trước và trong khi tiêm và chuẩn bị dụng cụ tiêm phòng đầy đủ. 

- Các đồng chí Trưởng thôn thống kê tổng đàn trâu bò hiện có tại thôn 

(Lưu ý: thống kê toàn bộ tổng đàn trâu bò hiện có tại thôn, trường hợp cần ghi 

chú thì ghi chú phía sau). 

Tổ chức họp dân tuyên truyền giải thích các vấn đề liên quan đến công 

tác tiêm phòng Viêm da nổi cục trâu bò để nhân dân nắm bắt, đăng ký danh 

sách tiêm nộp về UBND xã trước ngày 18 tháng 4 năm 2021 (chủ nhật) qua 

đ/c: Phượng.  

Chuẩn bị cùm tiêm đảm bảo, chắc chắn và dây thừng, cắt cử người giữ 

cùm trong thời gian tiêm. (Riêng thôn 5, 6, 7, 8 mỗi thôn làm 2 cái cùm)  

2. Thời gian tiêm phòng:  5 ngày (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2021  

       (Có thông báo lịch tiêm cụ thể kèm theo) 

Ghi chú:  UBND xã không bố trí lịch tiêm vét 

3. Đối tượng, phạm vi tiêm phòng:  

- Đối tượng: Trâu, bò, bê, nghé khoẻ mạnh từ 4 tháng tuổi trở lên. 

Không tiêm cho trâu bò, bê nghé đã có triệu chứng của bênh Viêm da nổi cục 

hoặc bị các bệnh khác, Trâu bò nghén. 

Phạm vi tiêm phòng. 

Tiến hành tiêm phòng đàn trâu bò trong diệm tiêm của 10 thôn trên địa 

bàn xã. 

 4. Chỉ tiêu tiêm phòng 

Tiêm đạt 100% số lượng trâu bò trong diệm tiêm. 

 5. Nguồn vacxin viêm da nổi cục trâu bò: Do UBND tỉnh hổ trợ  

          + Công tiêm:              7.000 đồng     

+ Công cụ hổ trợ:                      1.000 đồng. 

 Tổng kinh phí phải nộp: 8.000 đồng/1 con trâu, bò. 

6. Cách tiêm: Trâu, bò tiêm 1 mũi/con (Tiêm dưới da) 

 Mỗi con trâu bò chỉ dùng 1 kim tiêm. Tuyệt đối không được dùng 

chung kim tiêm. Phải sát trùng xà ranh và kim trước khi tiêm. Trong khi tiêm 

cần cố định gia súc chắc chắn để đảm bảo, nhằm hạn chế các biến cố và phản 

ứng sau khi tiêm phòng. 
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6. Thanh toán tiền công và phục vụ công tác tổ chức tiêm phòng 

Tiền công tiêm và công tác phục vụ tiêm phòng, sử dụng từ nguồn thu 

của các hộ chăn nuôi và nguồn ngân sách hổ trợ, cụ thể như sau: 

Đối với nguồn thu từ các hộ chăn nuôi sẽ chi cho các khoản sau: 

- Chi tiền công cho người trực tiếp tiêm, ghi chép: 80% (Đảm bảo ngày 

công cho cán bộ thú y tham gia tiêm phòng) 

- Công quản lý, vận chuyển, cấp phát và hoàn thiện hồ sơ thanh toán 

với thú y huyện: 10% 

- Chi công tác đối chiếu kết quả tiêm phòng sau mỗi đợt tiêm: 5%. 

- Chi trả tiền làm cùm, tiền theo giỏi giám sát của đồng chí trưởng thôn: 

5%. với mức: Làm cùm và giữ cùm: 150.000 đồng/thôn; Theo giỏi, giám sát 

của trưởng thôn: 100.000 đồng/thôn. Trường hợp tiền thu từ các hộ chăn nuôi 

chi trả không đủ, thì UBND xã sẽ trích ngân sách để hỗ trợ thêm. 

III. Tổ chức thực hiện 

 - Các đồng chí Trưởng thôn thống kê tông đàn, tổ chức họp dân triển 

khai kế hoạch tiêm phòng dịch bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu bò, giải 

thích các vấn đề liên quan đến bệnh Viêm da nổi cục trâu bò và đặc điểm của 

Vắc xin phòng bệnh VDNC cho các hộ chăn nuôi được biết. Lập danh sách 

đăng ký tiêm đầy đủ, chính xác, kịp thời nộp về UBND xã. Phối hợp chặt chẽ 

với BCĐ xã, Ban thú y xã trong quá trình tổ chức thực hiện.  

Bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò là loại bệnh do vi rút gây ra, 

không có thuốc đặc trị, do đó tiêm phòng vắc xin là biện pháp chủ động, 

hữu hiệu nhất để phòng bệnh.  

Đường truyền lây: Chủ yếu qua côn trùng tiếp xúc trực tiếp với trâu 

bò mắc bệnh; Qua sử dụng chung máng ăn, máng uống; qua nhau thai; 

Thời gian ủ bệnh trung bình từ 4-14 ngày. Trong khi đó theo khuyến cáo 

của nhà sản xuất sau khi tiêm vắc xin 28 đến 35 ngày mới có khả năng 

miễn dịch, vì vậy không tránh khỏi trường hợp trâu bò đã được tiêm phòng 

vắc xin vẫn phát bệnh do gia súc đã mang mầm bệnh nhưng chưa đủ thời 

gian phát bệnh 

 - Ban thú y xã căn cứ lịch tiêm tiến hành tổ chức tiêm. Kịp thời xử lý 

và báo cáo về UBND xã khi có trường hợp trâu bò bị phản ứng thuốc và sự cố 

khác sau khi tiêm phòng.  

(Các trường hợp trâu bò bị phản ứng thuốc kể từ khi tiêm đến 2 tiếng 

đồng hồ UBND xã hỗ trợ chi phí thuốc xử lý)  

 Thời gian phản ứng thuốc chỉ xảy ra trong vòng 30 phút sau khi tiêm. 

Trường hợp trâu bò sau tiêm phòng từ 30 phút trở lên nếu có biểu hiện khác 

thường cần phải xử lý là do con trâu bò đó đã ủ bệnh trước hoặc bệnh lý 
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khác. Trường hợp này nếu không tiêm phòng thì trâu bò vẫn phát bệnh phải 

điều trị nhưng thời gian diễn ra chậm hơn, vì vậy trâu bò sau tiêm phòng từ 2 

tiếng đồng hồ trở lên cần phải điều trị thì chủ hộ có trâu bò phải thanh toán 

toàn bộ chi phí điều trị cho thú y trực tiếp điều trị. 

 - Ban thú y xã lập báo cáo nộp về BCĐ xã, Trạm thú y huyện theo quy 

định. 

 - BCĐ phòng chống dịch bệnh xã, phân công các thành viên phụ trách 

địa bàn để kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo và theo dõi báo cáo tình hình tiến độ 

thực hiện về UBND xã (qua đồng chí Nương). 

 - Sau khi kết thúc tiêm phòng, UBND xã đối chiếu, kiểm tra, xác minh 

thực tế các trường có trâu bò không tiêm phòng và áp dụng xử phạt theo 

Khoản 1, điều 7 Nghị đinh số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng  7 năm 2017 

của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

Mức xử phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/con và không được hỗ trợ 

nếu có chủ trương của UBND huyện. 

 - Đài truyền thanh xã tổ chức thông tin tuyên truyền trong suốt quá 

trình thực hiện tiêm phòng trên địa bàn. 

 - Các hộ chăn nuôi phải có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt công tác 

tiêm phòng, theo giỏi, giám sát chặt chẽ đàn trâu bò của gia đình sau khi tiêm 

phòng, nếu phát hiện trâu bò có các biểu hiện không bình thường thì báo cáo 

với Ban thú y xã để xử lý.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm 

da nổi cục trâu bò. UBND xã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã, 

Ban thú y xã, các đồng chí Trưởng thôn và các Ban ngành liên quan tổ chức 

thực hiện nghiêm túc./.  

 

Nơi nhận:                       
- BTV. Đảng ủy-TT. HĐND xã; 

- UBND-TT. UBMTTQVN xã; 

- Ban chỉ đạo xã; 

- Ban Thú y xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Các thôn; 

- Lưu: VP, PCT. UBND. 

 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

    Hoàng Hữu Thăng  
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PHÂN CÔNG 

Chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng Viêm da nổi cục trên trâu bò 

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày   /4/2021 của UBND xã) 

 

 

           Để tổ chức có hiệu quả Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày    /4/2021 

của UBND xã Xuân Trạch về việc tiêm phòng dịch bệnh Viêm da nổi cục trên 

trâu bò.. BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã phân công các 

thành viên phụ trách các thôn như sau: 

1. Đ/c: Hoàng Hữu Thăng  - PCT.UBND - Trưởng ban - Phụ trách 

chung. 

 2. Đ/c: Hoàng Thị Mỹ Nương - CB ĐCNN - Phó ban TT - Có trách 

nhiệm tổng hợp tình hình. Trực tiếp phụ trách thôn 1. 

 3. Đ/c: Hoàng Phượng - CB Thú y - Phó ban - Phụ trách về mặt 

chuyên môn, kỹ thuật và điều động các thành viên trong Ban thú y xã, tổ chức 

triển khai tiêm phòng theo kế hoạch đã duyệt. 

 4. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Duyên - CT. Hội PN       - Phụ trách thôn 2 

 5. Đ/c: Nguyễn Minh Châu     - CB KN xã         - Phụ trách thôn 3 

 6. Đ/c: Nguyễn Đức Việt         - Bí thư đoàn xã   - Phụ trách thôn 4 

 7.  Đ/c: Nguyễn Thị Thu Thảo - TPHT               - Phụ trách thôn 5 

 8. Đ/c: Nguyễn Thanh Hồng   - CT.HCCB xã    - Phụ trách thôn 6 

 9. Đ/c: Trần Xuân Nghĩa         - CT. Hội ND      - Phụ trách thôn 7  

 10.Đ/c: Nguyễn Thị Hương     - VHXH             - Phụ trách thôn 8 

 11.Đ/c: Nguyễn Văn Hà   - KTNS              - Phụ trách thôn 9 

 12.Đ/c Hoàng Thị Nhung  - TP.HT xã         - Phụ trách thôn 10 

 Nhận được sự phân công này, các thành viên bố trí thời gian để phối 

hợp chỉ đạo các thôn thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Trong quá trình thực 

hiện nếu có gì vướng mắc thì báo cáo Trưởng ban để có hướng chỉ đạo giải 

quyết. 
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